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1 Trường THCS Võ Thị Sáu (Tiên Phước) 10A3 Nguyễn Thị Kim Tiến Nữ 19 09 2006  Tiên Phước,Quảng Nam Kinh 3 6,6 5,4 6,8 30

2 Trường THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) 10A3 Đồng Thị Diệu Nữ 06 07 2006 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 8,7 8,6 8,5 40

3 Trường THCS Lê Đình Chinh (Tiên Phước) 10A3 Nguyễn Văn Khánh Nam 10 6 2006 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 8,6 8,5 8,6 40

4 Trường THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) 10A3 Nguyễn Hông Tấn Phát Nam 25 01 2006 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 8,6 7,8 8 40

5 Trường THCS Võ Thị Sáu (Tiên Phước) 10A3 Nguyễn Thị Kim Chi Nữ 26 03 2006  Tiên Phước,Quảng Nam Kinh 0 8,2 8,8 7,5 40

6 Trường THCS Trần Ngọc Sương (Tiên Phước) 10A3 Nguyễn Thị Mai Nữ 24 01 2006  Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 9 8,9 8,2 39

7 Trường THCS Trần Ngọc Sương (Tiên Phước) 10A3 Nguyễn Thị Ninh Kiều Nữ 29 9 2006  Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 8,4 8,3 8,1 39

8 Trường THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) 10A3 Huỳnh Duy Phước Tú Nam 28 07 2006 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 8,3 8 7,1 39

9 Trường THCS Trần Ngọc Sương (Tiên Phước) 10A3 Kiều Ngọc Anh Nữ 4 7 2006  Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 8,1 8 8,1 39

10 Trường THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) 10A3 Trà Bảo Yến Nữ 31 01 2006 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 7,6 7,1 6,5 39

11 Trường THCS Lê Văn Tám (Tiên Phước) 10A3 Nguyễn Vĩnh Huy Nam 02 07 2006 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 8,7 8,9 7,4 38

12 Trường THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) 10A3 Thái Viết Hưng Nam 12 01 2006 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 8 8,7 7 38

13 Trường THCS Võ Thị Sáu (Tiên Phước) 10A3 Phan Văn Hợp Nam 10 03 2006 Tiên Phước,Quảng Nam Kinh 0 8,1 8,5 8 37

14 Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Phước) 10A3 Nguyễn Thị Tuyền Nữ 13 11 2006 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 8 7,1 8,1 37

15 Trường THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) 10A3 Nguyễn Hữu Khanh Nam 25 05 2006 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 7,7 8 7,4 37

16 Trường THCS Lê Quý Đôn (Tiên Phước) 10A3 Nguyễn Yến Nhi Nữ 7 9 2006 Quảng Nam Kinh 0 7,9 8 8,1 36

17 Trường THCS Lê Đình Chinh (Tiên Phước) 10A3 Trầm Thị Quyên Nữ 11 1 2006 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 7,7 7,2 7,2 36

18 Trường THCS Lê Đình Chinh (Tiên Phước) 10A3 Phạm Thị Kim Liên Nữ 27 9 2006 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 7,5 7,1 7 36

19 Trường THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) 10A3 Nguyễn Thị Thanh Trà Nữ 26 02 2006 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 7,5 6,3 6,6 36

20 Trường THCS Võ Thị Sáu (Tiên Phước) 10A3 Đoàn Nguyễn Quốc Vương Nam 22 10 2006  Tiên Phước,Quảng Nam Kinh 0 7,3 7,1 7,3 36

21 Trường THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) 10A3 Trần Minh Hòa Nam 19 11 2006 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 7,1 8,5 6,5 36

22 Trường THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) 10A3 Nguyễn Thị Hoàng An Nữ 11 02 2006 Bệnh viện đa khoa Quảng Nam Kinh 0 6,8 5,5 6,5 36

23 Trường THCS Trần Ngọc Sương (Tiên Phước) 10A3 Tôn Thất Phong Nam 28 01 2006  Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 8,3 8,6 7,6 35

24 Trường THCS Lê Văn Tám (Tiên Phước) 10A3 Thái Thị Thanh Vy Nữ 19 09 2006 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 7,9 7,3 7,6 34

25 Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Phước) 10A3 Lê Tấn Doãn Nam 03 03 2006 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 7,5 6,9 6,7 34

26 Trường THCS Lê Văn Tám (Tiên Phước) 10A3 Nguyễn Nhật Luân Nam 20 06 2006 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 7,3 8 6,3 34

27 Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Phước) 10A3 Lương Văn Duy Hiệp Nam 20 11 2006 Tiên Phước,Quảng Nam Kinh 0 6,7 5,1 5,8 34

28 Trường THCS Trần Ngọc Sương (Tiên Phước) 10A3 Trương Gia Kiệt Nam 02 9 2006  Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 7,6 8,2 6,9 32

29 Trường THCS Trần Ngọc Sương (Tiên Phước) 10A3 Hoàng Vũ Hằng Ni Nữ 20 9 2006  Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 7,3 6,9 6,8 32

30 Trường THCS Lê Đình Chinh (Tiên Phước) 10A3 Trầm Trạch Luân Nam 5 4 2006 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 7,1 7,2 6,4 32

31 Trường THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) 10A3 Võ Thị Hồng Ánh Nữ 03 06 2006 Dakmil, Daknông Kinh 0 7 6,6 6,8 32

32 Trường THCS Lê Văn Tám (Tiên Phước) 10A3 Nguyễn Hoàng Ân Nam 03 10 2006 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 6,9 7,3 5,1 32

33 Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Phước) 10A3 Ngô Minh Duy Nam 19 10 2006 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 6,4 5,4 6,2 32

34 Trường THCS Lê Đình Chinh (Tiên Phước) 10A3 Huỳnh Thị Vi Na Nữ 19 9 2006 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 7,3 7,1 6,3 30

35 Trường THCS Trần Ngọc Sương (Tiên Phước) 10A3 Huỳnh Trọng Quyền Nam 24 5 2006  Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 7 7 6,7 30

36 Trường THCS Trần Ngọc Sương (Tiên Phước) 10A3 Nguyễn Văn Thuận Nam 20 9 2006  Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 6,8 6,7 5,9 30

37 Trường THCS Trần Ngọc Sương (Tiên Phước) 10A3 Trần Thị Hồng Ngọc Nữ 16 02 2006  Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 6,7 6,2 6,5 30

38 Trường THCS Trần Ngọc Sương (Tiên Phước) 10A3 Huỳnh Hoàng Anh Nam 24 4 2006  Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 8,8 9,4 8,3 40

Tiên Phước, ngày 24 tháng  08 năm 2021
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